
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

   XÃ HOẰNG TIẾN 

 

 Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoằng Tiến, ngày     tháng 04 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gọi công đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2026 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG TIẾN 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 tháng 6 năm 2025; 

 Thực hiện kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 08/04/2026 của UBND xã về đăng 

ký nghĩa vụ lần đầu và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; 

 Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Gọi 227 nam công dân sinh năm 2009 xã Hoằng Tiến thuộc diện đăng 

ký nghĩa vụ lần đầu năm 2026. 

                                    (có phụ lục kèm theo)   

Điều 2. Đúng 07 giờ 30 phút, ngày 26/4/2026 (Sáng Chủ Nhật) có mặt tại Hội 

trường Ban CHQS xã (Thôn Chuế 1) để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

quân sự xã, các đơn vị có liên quan, gia đình và công dân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 3 QĐ; 

- Lưu: VP, QS. 

 
 

 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Lê Xuân Hoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

DANH SÁCH 

Nam công dân đủ độ tuổi 17 năm 2026 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND của Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến) 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú 

Thôn Thành Xuân 

1 Lê Văn Minh 08/11/09 038209032171 Thành Xuân Lê Văn Tuấn Trương Thị Nga  

2 Nguyễn Văn Ánh 29/11/09 038209017949 Thành Xuân Nguyễn Văn Minh Lê Thị Phượng  

3 Nguyễn Thế Tài 02/02/09 038209026951 Thành Xuân Nguyễn Hữu Sữu Lê Thị Hương  

4 Lê Phạm Mạnh 15/09/09 038209019660 Thành Xuân Lê Phạm Quyền Phạm Thi Tươi  

5 Nguyễn Viết Quang Anh 28/04/09 038209030239 Thành Xuân Nguyễn Viết Thực Lê Thị Lan  

6 Phạm Văn Hùng 20/05/09 038209010857 Thành Xuân Phạm Văn Chí Lê Thị Dung  

7 Hồ Đức Khánh 14/04/09 038209022394 Thành Xuân Hồ Đức Thành Trương Thị Duyên  

8 Lê Công Kiên 26/11/09 038209005029 Thành Xuân Lê Văn Cường Lê Thị Hà  

9 Trần Văn Dũng 22/01/09 038209030851 Thành Xuân Trần Văn Hùng Phạm Thị Tình  

10 Nguyễn Đình Ngọc Đức 05/09/09 038209023969 Thành Xuân Nguyễn Đình Thuẩn Phạm Thị Hương  

11 Phạm Văn Quang 01/05/09 038209021258 Thành Xuân Phạm Văn Sơn Lê Thị Hạ  

12 Nguyễn Văn Thắng 22/08/09 038209009919 Thành Xuân Nguyễn Văn Thành Phạm Thị Mai  

13 Phạm Trọng Hiệp 14/07/09 038209015279 Thành Xuân Phạm Văn Tiến Hồ Thị Thảo  

14 Lê Trương Hồng Minh 24/07/09 038209026764 Thành Xuân Lê Trương Thiện Lê Thị Thoa  

15 Lê Văn Cường 03/09/09 038209027812 Thành Xuân Le Văn Hòa Lê Thị Mai  

Thôn Văn Phong 

16 Mai Thế Vinh 11/04/09 038209004525 Văn Phong Mai Văn Hảo Nguyễn Thị Thúy  

17 Trương Đình Nam 31/01/09 038209013329 Văn Phong Trương Đình Thái Lê Thị Huệ  

18 Lê Văn Quý 03/07/09 038209022218 Văn Phong Lê Văn Xuyên Nguyễn Thị Luận  

19 Trương Công Mạnh 10/09/09 038209009690 Văn Phong Trương Đình Phúc Lê Phạm Phương Hoa  



 

 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú 

20 Trương Đình Đức Quân 16/06/09 038209030163 Văn Phong Trương Đình Bảy Lê Thị Dương  

21 Nguyễn Hồng Minh 16/11/09 038209025237 Văn Phong Nguyễn Văn Tịch Lê Thị Hằng  

22 Trương Gia Bảo 26/08/09 038209014537 Văn Phong Trương Đình Đồng Nguyễn Thị Sen  

23 Lê Văn Hiếu 06/10/09 038209025002 Văn Phong Lê Văn Thắng Lê Thị Đào  

24 Vũ Minh Quân 27/12/09 038209030242 Văn Phong Vũ Văn Bình Phạm Thị Xen  

25 Lê Trương Nam 23/12/09 038209019619 Văn Phong Lê Trương Hải Nguyễn Thị Chuyên  

26 Trương Đình Duy An 30/08/09 038209012384 Văn Phong Trương Đình Đông Nguyễn Thị Thúy  

Thôn Giang Sơn 

27 Lê Phạm Hiệp 01/01/09 038209026536 Giang Sơn Lê Phạm Hồng Lê Thị Bình  

28 Lê Quốc Quân 31/08/09 038209008749 Giang Sơn Lê Văn Tuấn Phạm Thị Thảo  

29 Trần Văn Lực 08/02/09 038209008468 Giang Sơn Trần Văn Long Lê Thị Thúy  

30 Đặng Văn Quân 04/01/09 038209011714 Giang Sơn Đặng Văn Trân Lê Thị Thư  

31 Nguyễn Ngọc Trung Dũng 02/09/09 038209010799 Giang Sơn Nguyễn Ngọc Thanh Lê Thị Lệ  

32 Lê Văn Khánh 26/09/09 038209018007 Giang Sơn  Lê Thị Hồng Lý  

33 Trương Minh Hiếu 24/10/09 038209017609 Giang Sơn Trương Đình Chiến Lê Thị Lưu  

34 Trương Đình Tuấn 29/10/09 038209018071 Giang Sơn Trương Đình Hùng Lê Thị Dung  

35 Lê Văn Dương 11/01/09 038209004193 Giang Sơn  Lê Thị Thúy  

36 Lê Văn Thắng 16/01/09 038209003120 Giang Sơn Lê Văn Quyết Trần Thị Liệu  

37 Lê Trương Duy 15/12/09 038209000181 Giang Sơn Lê Trương Hải Lê Thị Hằng  

38 Vũ Văn Hà 15/06/09 038209031454 Giang Sơn Vũ Văn Biên Lê Thị Loan  

39 Lê Văn Gia Bảo 12/11/09 038209004538 Giang Sơn Lê Văn Tuấn Lê Phạm Thị Hạnh  

Thôn Linh Trường 

40 Trương Gia Huy 20/05/09 038209006930 Linh Trường Trương Đình Lượng Lê Thị Lài  



 

 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú 

41 Lê Văn Trường 02/09/09 038209012829 Linh Trường Lê Văn Trung Lê Thị Lâm  

42 Lê Phạm Trường 02/11/09 038209030942 Linh Trường Lê Phạm Cường Lê Thị Tâm  

43 Nguyễn Văn Bắc 26/05/09 038209009550 Linh Trường Nguyễn Văn Nam Lê Thị Hồng  

44 Nguyễn Viết Tuấn 05/10/09 038209024524 Linh Trường Nguyễn Viết Linh Lê Thị Minh  

45 Nguyễn Hữu Đức 28/09/09 038209026337 Linh Trường Nguyễn Minh Toàn Nguyễn Thị Loan  

46 Trương Đình Xuân 24/07/09 038209025972 Linh Trường Trương Đình Kỷ Nguyễn Thị Hà  

47 Nguyễn Xuân Huy 02/12/09 038209015292 Linh Trường Nguyễn Xuân Long Lê Thị Hương  

48 Lê Trung Nam 24/08/09 038209003580 Linh Trường Lê Trung Hải Lê Thị Thu  

49 Lê Mạnh Cường 09/12/09 038209035049 Linh Trường Lê Văn Quyết Lê Thị Hoa  

50 Lê Văn Quân 12/02/09 038209030428 Linh Trường Lê Văn Sơn Lê Thị Thu  

51 Lê Trương Ngọc 22/10/09 038209029947 Linh Trường Lê Trương Dần Lê Thị Yến  

52 Lê Phạm Dương 17/02/09 038209020379 Linh Trường Lê Phạm Bình Trương Thị Sen  

53 Lê Văn Cường 05/12/09 038209032031 Linh Trường Lê Văn Hùng Lê Thị Hương  

54 Trương Đình Đạt 19/03/09 038209035582 Linh Trường Trương Đình Thành Nguyễn Thị Thu  

Thôn Liên Minh 

55 Lê Văn Bắc 16/04/09 038209027599 Liên Minh Lê Văn Nam Trương Thị Thuỷ  

56 Lê Trọng Quang 03/10/09 038209027850 Liên Minh Lê Trọng Lương Lê Thị Thu  

57 Lê Trương Vững 06/10/09 038209025249 Liên Minh Lê Trương Tình Trương Thị Chúc  

58 Lê Văn Mạnh 19/12/09 038209003981 Liên Minh Lê Văn Đoàn Lê Thị Nga  

59 Lê Trương Anh Đức 13/10/09 038209021334 Liên Minh Lê Trương Hải Phạm Thị Hồng  

60 Trương Đình Thanh 22/04/09 038209031317 Liên Minh Trương Đình Long Lê Thị Tình  

61 Lê Trương Thành 21/08/09 038209026373 Liên Minh Lê Trương Sơn Nguyễn Thị Nhung  



 

 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú 

62 Trương Đình Duy 08/06/09 038209034349 Liên Minh Trương Đình Thường Lê Thị Hòa  

63 Trương Đình Hải 23/05/09 038209001325 Liên Minh Trương Đình Cúc Lê Thị Năm  

64 Trương Đình Dương 17/11/09 038209015926 Liên Minh Trương Đình Bình Nguyễn Thị Thoa  

65 Lê Trương Đại An 21/04/09 038209006004 Liên Minh Lê Trương Chung Trương Thị Hằng  

66 Trương Đình Ánh 23/11/09 038209012451 Liên Minh Trương Đình Mùi Phạm Thị Ngà  

67 Trương Đình Duy 19/04/09 038209027785 Liên Minh Trương Đình Tâm Lê Thị Toàn  

68 Lê Hồng Quân 09/06/09 038209002409 Liên Minh Lê Văn Thuận Lê Phạm Thị Thủy  

69 Lê Viết Trung 24/08/09 038209006899 Liên Minh Lê Viết Tuấn Trương Thị Hiền  

70 Nguyễn Hữu Hùng 17/10/09 038209003090 Liên Minh Nguyễn Hữu Quyền Lê Thị Thu  

71 Lê Văn Trường 11/08/09 038209026514 Liên Minh Lê Văn Đài Lê Thị Hồng  

Thôn Hải Sơn 

72 Nguyễn Hữu Lập 29/04/09 038209016242 Hải Sơn Nguyễn Hữu Chung Lê Thị Sen  

73 Lê Văn Giang 19/04/09 038209023448 Hải Sơn Lê Văn Đức Lê Thị Liên  

74 Lê Văn Anh Kiệt 23/02/09 038209015001 Hải Sơn Lê Văn Trọng Phạm Thị Hải  

75 Lê Phạm Lâm 27/02/09 038209020000 Hải Sơn Lê Phạm Hải Trương Thị Thắm  

76 Nguyễn Đình Quang 17/01/09 038209030367 Hải Sơn Nguyễn Đình Trung Lê Thị Vân  

77 Lê Đức Mạnh 04/10/09 038209032089 Hải Sơn Lê Văn Hương Phạm Thị Sen  

78 Nguyễn Hữu Mạnh 05/02/09 038209021947 Hải Sơn Nguyễn Hữu Hòa Lê Thị Hiền  

79 Lê Văn Bảo 23/01/09 038209025967 Hải Sơn Lê Văn Nam Nguyễn Thị Nhiều  

80 Lê Phạm Nghĩa 20/03/09 038209006764 Hải Sơn Lê Phạm Tình Trương Thị Tâm  

81 Lê Hồng Chiến 17/11/09 038209012465 Hải Sơn Lê Văn Thắng Nguyễn Thị Ninh  

82 Nguyễn Hải Anh 27/06/09 038209013103 Hải Sơn Nguyễn Văn Sáu Lê Thị Hoa  

83 Lê Đỗ Minh Hải 02/03/09 038209016362 Hải Sơn Lê Văn Đông Đỗ Thị Hồng  

84 Lê Văn Tuấn 13/05/09 038209020073 Hải Sơn Lê Văn Hải Phạm Thị Hương  

85 Lê Phạm Duy 19/10/09 038209035294 Hải Sơn Lê Phạm Tuấn Lê Thị Lan  

86 Nguyễn Anh Tuấn 25/08/09 038209035628 Hải Sơn Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Mùi  



 

 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú 

87 Lê Phạm Luân 25/06/09 038209016729 Hải Sơn Lê Phạm Thành Lê Thị Bích  

88 Lê Phạm Vũ 13/01/09 038209018139 Hải Sơn Lê Phạm Minh Lê Thị Hằng  

89 Lê Thế Duy 18/02/09 038209001459 Hải Sơn Lê Thế Phúc Nguyễn Thị Thủy  

Thôn 1 

90 Lê Viết Hiếu 18/07/09 038209005749 Thôn 1 Lê Viết Thảo Lê Thị Tuyết  

91 Trần Đức Lương 05/09/09 038209024260 Thôn 1 Trần Văn Thanh Trương Thị Dung  

92 Lê Xuân Thành 28/06/09 038209017933 Thôn 1 Lê Xuân Tình Lê Thị Hồng  

93 Lê Minh Tuấn 23/05/09 038209022773 Thôn 1 Lê Văn Bình Nguyễn Thị Hà  

94 Nguyễn Hữu Hoàng 04/06/09 038209034632 Thôn 1 Nguyễn Hữu Chanh Nguyễn Thị Yến  

95 Lê Xuân Bắc 05/04/09 038209011591 Thôn 1 Lê Xuân Nam Nguyễn Thị Cúc  

96 Nguyễn Hữu Khoa 21/10/09 038209030045 Thôn 1 Nguyễn Hữu Khả Lê Thị Thuỷ  

97 Trần Văn Duy 10/05/09 038209002853 Thôn 1 Trần Văn Bình Phạm Thị Thu  

Thôn Đại Trường 

98 Nguyễn Viết Vũ 06/01/09 038209031032 Đại Trường Nguyễn Văn Phong Nguyễn Thị Thơm  

99 Lê Vĩnh Phước 24/07/09 038209019472 Đại Trường Lê Văn Hạ Lê Thị Bình  

100 Lê Phạm Chương 28/09/09 038209022931 Đại Trường Lê Phạm Hương Lê Thị Thảo  

101 Lê Văn Mạnh 23/02/09 038209009795 Đại Trường Lê Văn Dũng Lê Thị Tiến  

102 Lê Văn Quang 21/07/09 038209027534 Đại Trường Lê Văn Tám Lê Thị Thủy  

103 Lê Anh Nam 22/09/09 072209001703 Đại Trường Lê Văn Tiến Đào Thị Trúc Phương  

104 Nguyễn Đức Mạnh 23/09/09 038209018751 Đại Trường Nguyễn Hữu Bình Nguyễn Thị Cúc  

105 Nguyễn Bảo Nam 15/05/09 038209002553 Đại Trường Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Trang  

106 Nguyễn Tấn Tài 12/04/09 038209009478 Đại Trường Nguyễn Văn Toàn Lê Thị Hòe  

107 Nguyễn Viết Cường 13/05/09 038209032218 Đại Trường Nguyễn Viết Toàn Lê Thị Nguyệt  

Thôn 4 



 

 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú 

108 Nguyễn Đăng Hùng 04/11/09 038209019180 Thôn 4 Nguyễn Đăng Phương Lê Thị Hồng  

109 Lê Vũ Duy 11/03/09 038209011934 Thôn 4 Lê Văn Hoàng Phạm Thị Hiển  

110 Nguyễn Đăng Thành 09/03/09 038209018931 Thôn 4 Nguyễn Đăng Chung Bùi Thị Tâm  

111 Trần Lê Sang 13/05/09 038209028373 Thôn 4 Trần Văn Phong Lê Thị Hà  

112 Trần Đình Dũng 17/10/09 038209018945 Thôn 4 Trần Đình Long Nguyễn Thị Liên  

113 Lê Văn Mạnh 21/10/09 038209001509 Thôn 4 Lê Văn Cường Nguyễn Thị Cam  

114 Trương Văn Long 25/04/09 038209031347 Thôn 4 Trương Văn Tư Lê Thị Hải  

Thôn An Lạc 

115 Nguyễn Hữu Đức Anh 11/08/09 038209030558 An Lạc Nguyễn Hữu Phú Phạm Thị Tại  

116 Nguyễn Hữu Dương 16/11/09 038209035430 An Lạc Nguyễn Hữu Dần Nguyễn Thị Thanh  

117 Nguyễn Tuấn Anh 09/12/09 038209033985 An Lạc  Nguyễn Thị Ái  

118 Lê Văn Duy 04/06/09 038209000463 An Lạc Lê Văn Hòa Nguyễn Thị Kiệm  

119 Lê Văn Quân 06/02/09 038209000702 An Lạc Lê Văn Phòng Lê Thị Hà  

120 Nguyễn Hữu Nhân 28/02/09 038209000701 An Lạc Nguyễn Hữu Nhâm Lê Thị Lài  

121 Lê Văn Anh 09/02/09 038209021967 An Lạc Lê Văn Cường Hà Thị Hồng  

122 Lê Minh Đại 10/10/09 038209010049 An Lạc Lê Văn Biểu Nguyễn Thị Cúc  

123 Nguyễn Đình Đại 13/08/09 038209006377 An Lạc Nguyễn Đình Thạo Nguyễn Thị Quý  

124 Nguyễn Hữu Tú 09/12/09 038209022036 An Lạc Nguyễn Hữu Tuấn Lê Thị Hương  

125 Lê Văn Minh 25/04/09 038209029146 An Lạc Lê Văn Hòa Nguyễn Thị Định  

126 Nguyễn Minh Hiếu 16/03/09 019209008543 An Lạc Nguyễn Văn Tuấn Phạm Thị Thắm  

127 Lê Văn Việt 27/04/09 038209026552 An Lạc Lê Văn Hải Lê Thị Cảnh  

Thôn Trung Thượng 

128 Lê Phạm Đại 19/09/09 038209017508 Trung Thượng Lê Phạm Trọng Trương Thị Năm  

129 Lê Trọng Thọ 13/07/09 038209000685 Trung Thượng Lê Trọng Lọc Đặng Thị Dung  

130 Đặng Xuân Tú 23/04/09 038209004522 Trung Thượng Đặng Xuân Chanh Nguyên Thị Dung  



 

 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú 

131 Nguyễn Hữu Hoàng 09/03/09 038209002300 Trung Thượng Nguyễn Hữu Nghị Nguyễn Thị Hướng  

132 Nguyễn Mạnh Tuân 28/03/09 38209004270 Trung Thượng Nguyễn Hữu Tương Lê Thị Hường  

133 Hồ Hữu Phong 29/11/09 038209025361 Trung Thượng Hồ Hữu Châu Nguyễn Thị Hà  

134 Lê Trọng Tuấn Anh 20/10/09 038209016534 Trung Thượng Lê Trọng Hùng Lê Thị Nhung  

135 Đặng Xuân Tiến 22/01/09 038209002435 Trung Thượng Đặng Xuân Mạnh Nguyễn Thị Nam  

136 Lê Anh Quân 23/10/09 038209031155 Trung Thượng Lê Văn An Phạm Thị Thoa  

137 Lê Văn Hoàng 17/04/09 038209031972 Trung Thượng Lê Văn Thịnh Hồ Thị Từ  

138 Nguyễn Hữu Hào 09/10/09 038209013995 Trung Thượng Nguyễn Hữu Trí Phan Thị Thảo  

139 Lê Văn Anh 31/05/09 038209035192 Trung Thượng Lê Văn Dũng Hồ Thị Hằng  

140 Nguyễn Lê Đình Đức Hải 11/06/09 070209000381 Trung Thượng Nguyễn Đình Nam Lê Thị Lánh  

Thôn Đông Hòa 

141 Hồ Hữu Quyền 22/05/09 038209013204 Đông Hòa Hồ Hữu Quý Vũ Thị Thảo  

142 Lê Trọng Ngọc 25/05/09 038209022732 Đông Hòa Lê Trọng Thọ Trương Thị Hiền  

143 Nguyễn Văn Anh 30/09/09 038209014380 Đông Hòa Nguyễn Văn Vương Đỗ Thị Phượng  

144 Hồ Nhật Minh 24/07/09 038209020151 Đông Hòa Hồ Phương Nguyễn Thị Sơn  

145 Lê Văn Bảo 23/05/09 038209031979 Đông Hòa Lê Văn Thông Trương Thị Thúy  

Thôn Thanh Xuân 

146 Nguyễn Đình Thành 24/06/09 038209014505 Thanh Xuân Nguyễn Đình Cung Lê Thị Hiền  

147 Nguyễn Đình Phúc 11/11/09 038209003040 Thanh Xuân Nguyễn Sỹ Tám Hồ Thị Vân  

148 Nguyễn Văn Tuấn Anh 07/09/09 038209021232 Thanh Xuân Nguyễn Văn Trang Lê Thị Thúy  

149 Nguyễn Đình Thân 04/03/09 038209005148 Thanh Xuân Nguyễn Đình Kế Nguyễn Thị Thắm  

150 Lê Thành Khoa 27/12/09 038209005361 Thanh Xuân Lê Minh Phúc Vũ Thị Thêm  



 

 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú 

151 Lê Văn Đức Mạnh 11/05/09 038209033905 Thanh Xuân Lê Văn Duyệt Lê Thị Thúy  

152 Hồ Kim Đường 02/08/09 038209001569 Thanh Xuân Hồ Hữu Nhân Lê Thị Tùng  

153 Trương Ngọc Hiệp 24/02/09 038209030843 Thanh Xuân Trương Ngọc Bàn Nguyễn Thị Nghĩa  

154 Nguyễn Đức Thành Chung 17/04/09 038209019875 Thanh Xuân Nguyễn Đức Sơn Nguyễn Thị Trang  

155 Lê Chân Duy 24/09/09 038209034596 Thanh Xuân Lê Chân Quang Nguyễn Thị Xuân  

156 Trần Đình Hải 18/09/09 038209027609 Thanh Xuân Trần Đình Ngọc Nguyễn Thị Bé  

157 Lương Trùng Dương 20/03/09 038209006390 Thanh Xuân Lương Văn Hải Lê Thanh Tú  

158 Lê Phạm Minh Thành 26/03/09 038209023743 Thành Xuân Lê Phạm Thanh Lê Thị Thủy  

Thôn Phong Lan 

159 Cao Xuân Tiến 16/10/09 038209024145 Phong Lan Cao Văn Hạnh Lê Thị Định  

160 Lê Chân Duy Mạnh 25/02/09 038209006870 Phong Lan Lê Chân Đồng Chu Thị Hòa  

161 Nguyễn Ngọc Dương 04/09/09 038209025986 Phong Lan Nguyễn Ngọc Thắng Lê Thị Diện  

162 Nguyễn Trần Tâm Hoàng Anh 25/01/09 074209006656 Phong Lan Nguyễn Minh Tâm Trần Thị Nguyệt  

163 Trương Phú Vũ 16/07/09 038209022502 Phong Lan Trương Phú Thường Lê Thị Yến  

164 Lê Văn Hà 28/10/09 038209022175 Phong Lan Lê Văn Thái Trương Thị Huệ  

165 Lê Xuân Đạt 19/03/09 038209027601 Phong Lan Lê Xuân Luận Trần Thị Phương  

166 Lê Văn Huy 05/03/09 038209033553 Phong Lan Lê Văn Dũng Trịnh Thị Hằng  

167 Lê Bá Nghĩa 17/08/09 038209005683 Phong Lan Lê Bá Thiết Nguyễn Thị Dung  

168 Lê Văn Sáng 15/10/09 038209016862 Phong Lan Lê Văn Hùng Quách Thị Hậu  

169 Nguyễn Việt Thắng 06/02/09 038209001764 Phong Lan Nguyễn Văn Việt Nguyẽn Thị Nga  

Thôn Tiền Thôn 

170 Trương Phú Nhân 04/10/09 038209027619 Tiền Thôn Trương Phú Huân Phạm Thị Thu  

171 Trần Hữu Quốc Hải 10/12/09 038209022589 Tiền Thôn Trần Hữu Sỹ Bùi Thị Dung  

172 Trương Quốc Trường 26/08/09 038209011182 Tiền Thôn Trương Quốc Lâm Chu Thị Thứ  



 

 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú 

173 Trương Duy Hưng 06/10/09 038209029184 Tiền Thôn Trương Xuân Hải Hoàng Thị Liên  

174 Trương Thế Duy 19/09/09 038209015955 Tiền Thôn Trương Thế Thường Lê Thị Nam  

175 Lường Hữu Vĩnh Hưng 31/03/09 038209026241 Tiền Thôn Lường Hữu Cừ Lê Thị Tú  

176 Nguyễn Viết Thành Trung 30/04/09 038209022247 Tiền Thôn Nguyễn Viết Tỉnh Lê Thị Hoa  

177 Cao Văn Huy 24/01/09 038209004776 Tiền Thôn Cao Văn Ngọc Nguyễn Thị Nhàn  

Thôn Kim Tân 2 

178 Nguyễn Văn Minh 15/08/09 038209022331 Kim Tân 2 Nguyễn Văn Hoàng Trần Thị Luận  

179 Lê Văn Hải Vân 18/04/09 038209024783 Kim Tân 2 Lê Văn Long Phạm Thị Phương  

180 Lê Văn Tâm 09/01/09 038209009906 Kim Tân 2 Lê Văn Vững Hắc Thị Ngọc  

181 Trần Văn Đức 06/10/09 038209005107 Kim Tân 2 Trần Văn Lâm Nguyễn Thị Tuyết  

182 Trần Đại Quân 07/08/09 038209008165 Kim Tân 2 Trần Danh Thiện Nguyễn Thị Quyên  

183 Nguyễn Văn Lĩnh 04/09/09 038209010669 Kim Tân 1 Nguyễn Văn Dinh Lê Thị Hà  

184 Lê Duy Linh 15/05/09 038209019628 Kim Tân 1 Lê Văn Tư Đinh Thị Thúy  

185 Nguyễn Văn Hải 03/11/09 038209016883 Kim Tân 1 Nguyễn Văn Hưng Trần Thị Nguyệt  

Thôn Đông Thành 

186 Đặng Hoàng Thương 03/10/09 082209003198 Đông Thành Đặng Hồng Thanh Trương Thị Hiền  

187 Bùi Trí Quang 24/03/09 038209006554 Đông Thành Bùi Trí Ngọc Nguyễn Thị Nhung  

188 Nguyễn Hoàng Dũng 25/08/09 038209020938 Đông Thành Nguyễn Viết Luân Nguyễn Thị Hiên  

189 Bùi Trí Anh Quân 03/11/09 038209011989 Đông Thành Bùi Trí Quang Nguyễn Thị Hương  

190 Vũ Đức Danh 14/09/09 038209028826 Đông Thành Vũ Đức Dự Nguyễn Thị Bình  

191 Bùi Trí Anh Hào 31/01/09 038209028850 Đông Thành Bùi Trí Chinh Trần Thị Nụ  

192 Bùi Trí Linh 24/11/09 038209007921 Đông Thành Bùi Trí Trung Lê Thị Ngọc Lan  

193 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 03/01/09 038209013923 Đông Thành Nguyễn Ngọc Trọng Bùi Thị Tĩnh  

194 Trần Trọng Hoằng 20/10/09 038209035472 Đông Thành Trần Trọng Ngọ Lê Thị Thuận  



 

 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú 

Thôn Kim Sơn 

195 Trần Hữu Quốc Đạt 27/02/09 038209019654 Thôn Kim Sơn Trần Hữu Thành Đỗ Thị Thiện  

196 Nguyễn Đình Trung 29/12/09 038209006815 Thôn Kim Sơn Nguyễn Đình Như Lê Thị Thủy  

197 Nguyễn Văn Duy 23/10/09 038209004037 Thôn Kim Sơn Nguyễn Văn Giới Lê Thị Lương  

198 Lê Duy Hải Đăng 29/04/09 038209026369 Thôn Kim Sơn Lê Duy Ngọc Nguyễn Thị Sen  

199 Nguyễn Hoàng Anh Quốc 08/02/09 038209035441 Thôn Kim Sơn Nguyễn Văn Tú Lang Thị Lương  

200 Trần Trọng Việt Anh 22/02/09 038209028936 Thôn Kim Sơn Trần Trọng Hường Lê Thị Nhung  

201 Nguyễn Quốc Đạt 03/02/09 038209032132 Thôn Kim Sơn Nguyễn Văn Tuấn Vũ Thị Vân  

202 Trương Xuân Chiến 16/05/09 038209035659 Thôn Kim Sơn Trương Xuân Thắng Nguyễn Thị Phượng  

Thôn Sơn Trang 

203 Nguyễn Đình Linh 07/11/09 038209011340 Sơn Trang Nguyễn Đình Thông Nguyễn Thị Hiền  

Thôn Chuế 1 

204 Nguyễn Hữu Hoàng Hiệp 06/11/09 038209008753 Chuế 1 Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Thị Cam  

205 Nguyễn Hữu Thái 19/04/09 038209005787 Chuế 1 Nguyễn Hữu Thanh Lê Thị Xuân  

206 Lê Khắc Đức 12/08/09 038209008938 Chuế 1 Lê Khắc Tân Trần Thị Xinh  

Thôn Chuế 2 

207 Trương Đức Thanh 04/01/09 038209011147 Chuế 2 Trương Đức Thức Hồ Thị Năm  

Thôn Nghĩa Thục 

208 Hồ Quang Dương 03/01/09 038209007826 Nghĩa Thục Hồ Quang Bình Bùi Thị Thúy  

Thôn Khang Đoài 

209 Lê Anh Tuấn 16/12/09 038209016410 Khang Đoài Lê Trọng Lọc Lê Thị Oanh  

210 Lê Trọng Thành Đạt 19/12/09 038209005847 Khang Đoài Lê Trọng Nghĩa Phạm Thị Mùi  

211 Lê Trọng Anh Quân 30/12/09 038209029469 Khang Đoài Lê Trọng Tuân Lê Thị Huệ  



 

 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Thôn Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú 

212 Lê Trọng Minh Đức 25/09/09 038209024026 Khang Đoài Lê Trọng Tài Lê Thị Hương  

213 Lê Trọng Duy 27/10/09 038209011556 Khang Đoài Lê Trọng Sang Nguyễn Thị Hiền  

Thôn Hùng Tiến 

214 Trương Văn Tuấn 18/02/09 038209033706 Hùng Tiến Trương Văn Sơn Trương Thị Hợp  

215 Trương Trọng Tư 27/02/09 038209024362 Hùng Tiến Trương Trọng Tuân Nguyễn Thị Thu  

216 Lê Văn Tuấn 14/04/09 038209016885 Hùng Tiến Lê Văn Hân Lê Thị Ngọ  

                   Thôn Trung Ngoại 

217 Lê Văn Hoàng 29/10/09 038209012229 Trung Ngoại Lê Văn Huy Lê Thị Nhung  

218 Lê Văn Hồng 11/10/09 038209019682 Trung Ngoại Lê Văn Sơn Nguyễn Thị Len  

219 Phạm Tiến Hải 14/02/09 038209016225 Trung Ngoại Phạm Tiến Trường Lê Thị Long  

220 Nguyễn Hữu Việt Anh 13/11/09 038209014252 Trung Ngoại Nguyễn Hữu Mạnh Trương Thị Tuyến  

Thôn Trung Đoài 

221 Lê Trọng Đức Duy 16/09/09 038209035354 Trung Đoài Lê Trọng Khoa Lê Thị Hòa  

222 Lê Hải Đăng 21/04/09 038209035178 Trung Đoài Lê Văn Cường Lê Thị Lâm  

223 Ma Công Thiện 27/08/09 038209018843 Trung Đoài Ma Văn Nam Bùi Thị Đông  

224 Vũ Anh Quân 25/07/09 038209027827 Trung Đoài Vũ Đình Hiện Nguyễn Thị Nga  

225 Vũ Văn Bảo 25/10/09 038209009172 Trung Đoài Vũ Văn Cường Phạm Thị Tơ  

226 Đỗ Văn Mạnh 06/03/09 038209008711 Trung Đoài Đỗ Hồng Quang Lê Thị Tiếp  

227 Lê Thành Chung 27/03/09 038209008324 Trung Đoài Lê Văn Khanh Bùi Thị Sanh  
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